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               TỔ NGỮ VĂN 

MÔN NGỮ VĂN KHỐI 8 

 

NÓI VÀ NGHE 

THẢO LUẬN Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SỐNG 

 

I. Chuẩn bị 

Chủ đề: Ý nghĩa của hoạt động xã hội đối với cộng đồng và bản thân 

II. Thảo luận 

1. Thảo luận 

 2. Sản phẩm 

* Ý nghĩa của các hoạt động xã hội đối với cộng đồng: 

- Đem lại lợi ích cho mọi nhà, mọi người. 

- Phát huy tính đoàn kết, giúp đỡ nhau 

- Phát huy sức mạnh của các cá nhân và tổ chức xã hội trong cộng đồng. 

- Tạo cơ hội bình đẳng trong xã hội. 

-... 

* Ý nghĩa của các hoạt động xã hội đối với cá nhân: 

- Hình thành được kĩ năng giao tiếp, học hỏi. 

- Nâng cao giá trị bản thân. 

- Nâng cao trách nhiệm và tinh thần yêu nước. 

 3. Rút kinh nghiệm 

 

 

 

 



ÔN TẬP 

Câu 1  

Truyện Đề tài Bối cảnh 
Nhân vật 

chính 

Thủ pháp 

gây cười 

Vắt cổ chày ra 

nước 

Châm biếm 

thói keo kiệt 

Người phú 

ông muốn đầy 

tớ đi làm việc 

cho mình ở 

nơi xa nhưng 

lại không cho 

anh ta tiền 

uống nước 

Phú ông và 

anh chàng 

đầy tớ 

- Tạo tình 

huống trào 

phúng (cuộc 

đối thoại giữa 

hai nhân vật).  

- Biện pháp 

khoa trương 

phóng đại. 

(câu nói: Dạ, 

vắt cổ chày 

cũng ra 

nước!). 

May không đi 

giày 

Châm biếm 

thói  hà tiện, 

keo kiệt 

Người đàn 

ông đi chân 

không ra chợ 

vấp phải hòn 

đá, chảy mau 

chân nhưng 

lại thấy may 

vì không đi 

giày. 

Ông hà tiện - Tạo tình 

huống trào 

phúng (Tình 

huống ông hà 

tiện bị chảy 

máu chân 

nhưng vẫn nói 

may vì không 

bị rách mũi 

giày)  

- Biện pháp 



khoa trương 

phóng đại 

(chân dung 

ông hà tiện) 

Khoe của 

Phê phán  thói 

khoe khoang 

Cuộc đối đáp 

giữa hai anh 

chàng đi tìm 

lợn và anh 

khoe áo mới.  

Anh chàng 

tìm lợn- anh 

chàng khoe 

áo. 

- Tạo tình 

huống trào 

phúng (Tình 

huống hai anh 

chàng có tính 

khoe khoang 

gặp nhau).  

- Biện pháp 

khoa trương 

phóng đại 

(chân dung lạ 

đời của hai 

anh chàng 

khoe khoang). 

Con rắn 

vuông 

Phê phán  thói 

khoác lác 

Người chồng 

khoe với 

người vợ về 

con rắn mình 

nhìn thấy 

Người chồng - Tạo tình 

huống trào 

phúng (Tình 

huống anh nói 

khoác bị vợ 

“gài bẫy” để 

tự bộc lộ bản 

chất khoác lác 

của mình). 



- Biện pháp 

khoa trương 

phóng đại.( 

Lời thoại của 

anh chàng 

khoác lác). 

Câu 2: Sắc thái tiếng cười trong mỗi truyện: 

- Tiếng cười dí dỏm, hài hước (Con rắn vuông). 

- Tiếng cười phê phán (Vắt cổ chày ra nước, May không đi giày, Khoe của) 

Câu 3:  

- Nghĩa tường minh: Cuộc đời con người chỉ ngắn bằng một gang tay, những ai 

hay ngủ ngày chỉ còn một nửa. 

- Nghĩa hàm ẩn: Đời người vốn ngắn ngủi; với những người hay ngủ ngày, cuộc 

đời đã vốn ngắn ngủi ấy còn ngắn hơn nữa. Câu tục ngữ có ý phê phán một cách 

hài hước những người hay ngủ ngày, những người không biết quý trọng thời 

gian để sống có ý nghĩa. 

Câu 4:  

a.  

Đi mô cũng nhớ quê mình 

Nhớ Hương Giang gió mát, nhớ Ngự Bình trăng thanh 

b.   

Đưa tay ngắt một  cọng ngò 

Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ 

c.  



Đường vô xứ Nghệ quanh quanh   

Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. 

d.  

Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát,  

Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng, cũng bát ngát mênh mông. 

e.  

Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng 

Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi. 

f. 

 Tay bưng dĩa muối dĩa gừng 

Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau 

 … 

Câu 5:  

Bài học kinh nghiệm về cách viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội: 

- Xác định được mục đích viết bài. 

- Chọn cách viết phù hợp. 

- Thu thập các tư liệu trên các nguồn tham khảo uy tín. 

- Kể chân thực các sự việc theo trình tự hợp lí 

- Sử dụng hợp lí yếu tố miêu tả hoặc biểu cảm, hoặc kết hợp cả hai yếu tố này. 

- … 

Câu 6: 

- Tập trung phản hồi ý kiến trọng tâm, các ý kiến trái chiều được nhiều thành 

viên quan tâm. 

- Các thành viên tranh luận, trả lời các câu hỏi cũng như bảo vệ ý kiến trước sự 

phản bác của người khác. 



- Cần chú ý lắng nghe và tôn trọng, học hỏi về cách phản hồi ý kiến của người 

khác đề từ đó có thể rút ra kinh nghiệm, tìm ra những điểm hạn chế của bản 

thân. 

… 

• Theo em, thế nào là một tiếng cười có ý nghĩa? Tiếng cười có giá trị như 

thế nào trong cuộc sống của chúng ta? 

• Gợi ý:  

• - Tiếng cười có ý nghĩa là tiếng cười có thể giúp bản thân và những người 

xung quanh cảm thấy thoải mái, vui vẻ, lạc quan, yêu đời với mục đích 

giải trí  hoặc phê phán, châm biếm, đả kích những thói hư, tật xấu trong 

cuộc sống. 

• - Giá trị của tiếng cười trong cuộc sống: 

• + Tiếng cười giúp ta giải tỏa áp lực và làm cho cuộc sống trở nên hạnh 

phúc hơn. 

• + Một nụ cười thân thiện có thể xua tan đau buồn, hàn gắn vết thương, 

nhân đôi niềm vui, chia đôi nỗi buồn, làm dịu nỗi cô đơn, khiến mọi 

người xích lại gần nhau hơn…  

• + Một nụ cười đúng lúc, đúng chỗ có thể giúp con người thêm bạn, bớt 

thù, công việc thuận lợi, cuộc sống bớt căng thẳng.  

• + Ngoài ra, nhiều nghiên cứu y học đã chứng minh tác dụng của tiếng 

cười lạc quan trong việc điều trị các bệnh tim mạch, giảm đau trong điều 

trị các bệnh ung thư và khớp cũng như cải thiện nhiều chức năng sinh lí 

của cơ thể. 

 


